
 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             THÀNH PHỐ QUY NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    

      Số: 24/2020/QĐDS-ST         Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

        V/v“Tuyên bố một người 

      mất năng lực hành vi dân sự ” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Ngọc Dung  - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Ông Lê Đức Phong - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Phúc - Kiểm sát viên. 

Trong  ngày 12 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Quy Nhơn mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

242/2019/TLST – VDS ngày 19 tháng 12 năm 2019 về “ Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

03/2020/QĐPH – ST ngày 03 tháng 02 năm 2020. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Võ Thị N, sinh năm:1935 

Địa chỉ: Tổ A, Khu vực B, Phường D, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định(CM) 

2. Người bị yêu cầu: Chị Lê Võ Hồng H, sinh năm: 1974  

Địa chỉ: Tổ A, Khu vực B, Phường D, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định (VM) 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Theo đơn yêu cầu và lời khai tiếp theo bà Võ Thị N trình bày: Bà và ông 

Lê M (mất ngày 05/4/2003) sinh được 05 người con tên là: Lê Võ N, sinh năm 

1965; Lê Võ Hồng D, sinh năm 1970;  Lê Võ Viết T, sinh năm 1972; Lê Võ 

Hồng H, sinh năm 1974; Lê Võ Hồng P, sinh năm 1977.  

Những người con của bà sức khỏe bình thường, chỉ riêng chị H khi học hết lớp 

9/12 thì nghi do bị bệnh có dấu hiệu rối loạn tân thần, đêm ít ngủ nói nhảm một 

mình, đánh người thân, đập phá đồ đạt, trèo lên nóc nhà, bỏ nhà đi lang thang rồi 

tự về, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân kém và do người nhà phụ giúp. H không có 

chồng, con. Hiện bà là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. Theo biên bản 

giám định khả năng lao động số 658/GĐYK-SK ngày 20/10/2011 của hội đồng 

giám định y khoa UBND tỉnh Bình Định, kết luận chị Lê Võ Hồng H bị tâm thần 

phân liệt thể di chứng (F20.5). Tỷ lệ mất sức lao động của H là 81% vĩnh viễn. 

Tại kết luận giám định pháy y tâm thần theo trưng cầu  số 36/KLGĐ ngày 



 

 

16/01/2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận giám 

định pháp y tâm thần đối với chị Lê Võ Hồng H, về thời điểm hiện tại bị tâm 

thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển liên tục (F20.30). Mất hoàn toàn 

năng lực hành vi dân sự. Nay bà yêu cầu Tòa án tuyên bố chị  Lê Võ Hồng H là 

người mất năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận định: 

Về tố tụng: Bà Võ Thị N có đơn yêu cầu tuyên bố chị Lê Võ Hồng Hạnh 

trú tại: Tổ A, Khu vực B, Phường D, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định là người mất 

năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn. 

Chị Lê Võ Hồng H, sinh năm: 1974 là con của bà Võ Thị N và ông Lê M 

(mất ngày 05/4/2003). Chị Lê Võ Hồng H bị mắc bệnh tâm thần phân liệt thể 

không biệt định, tiến triển liên tục, không nhận thức được, không tự ăn tự chăm 

sóc bản thân, đi đứng chậm chạp, không có khả năng giao tiếp được với ai.  

Ngày 20/10/2011, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Định có kết luận:  

Lê Võ Hồng H bị tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5).Tỉ lệ mất sức lao động 

là 81% vĩnh viễn. 

Ngày 19/12/2019 bà Võ Thị N có đơn yêu cầu trưng cầu giám định về sức 

khoẻ tâm thần và năng lực hành vi dân sự đối với chị Lê Võ Hồng H. 

Ngày 20/12/2019 Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn có Quyết định 

trưng cầu giám định số 33/2019/QĐ-TCGĐ về việc giám định sức khoẻ tâm thần 

và xác định năng lực hành vi dân sự của chị Lê Võ Hồng H. 

Ngày 16/01/2020 Tổ chức giám định pháp y tâm thần, Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực miền trung có kết luận: chị Lê Võ Hồng H, sinh năm 1974 về 

thời điểm hiện tại bị tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển liên tục 

(F20.30). Chị  Lê Võ Hồng H bị mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Vì vậy, việc bà Võ Thị N yêu cầu tuyên bố chị  Lê Võ Hồng H mất năng 

lực hành vi dân sự là phù hợp với khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự nên được chấp 

nhận. Do vậy, giao dịch dân sự của chị Lê Võ Hồng H phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập và thực hiện. 

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Võ Thị N không phải chịu 

theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Quan điểm của Viện kiểm sát: 

Về tố tụng: Thẩm phán và thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự; người yêu cầu đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 



 

 

Về hướng giải quyết việc dân sự: Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận đơn 

yêu cầu của bà Võ Thị N. 

Quan điểm của Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định nêu trên. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 376, 378 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; Điều 22, 53 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố chị Lê Võ Hồng H mất năng lực hành 

vi dân sự của bà Võ Thị N. 

2. Chị  Lê Võ Hồng H, sinh năm 1974 con ông Lê M và bà Võ Thị N mất 

năng lực hành vi dân sự. 

- Giao dịch dân sự của chị Lê Võ Hồng H phải do người đại diện theo 

pháp luật xác lập, thực hiện. 

3. Lệ phí:  Bà Võ Thị N không phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự.  

Bà Võ Thị N có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra 

quyết định. 

Nơi nhận:                       TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. QUY NHƠN 

- VKSNDTP.Quy Nhơn;                                 Thẩm phán - Chủ trì phiên họp 
- THA DS TP. Quy Nhơn; 

- Người yêu cầu;       (đã ký và đóng dấu) 

- Lưu HS. 

                         Lê Thị Ngọc Dung  

 

  
 

 

 


